   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần Vinabico.

                                          Năm báo cáo : 2011
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập : Công ty cổ phần Vinabico trước đây là Việt Nam Bánh kẹo Công ty (viết tắt là Vinabico) được thành lập năm 1974, sau giải phóng (1976) được tiếp quản trở thành doanh nghiệp nhà nước với tên gọi là Xí nghiệp Bánh kẹo Vinabico.
Từ tháng 1/1993, xí nghiệp tiến hành liên doanh với Công ty Confectionary Kotobuki Co. Ltd (Nhật Bản) và Công ty Kotobuki Holding (Nhật Bản) để thành lập Công ty Liên doanh Vinabico – Kotobuki theo giấy phép đầu tư số 458/GP ngày 12/11/1992 của Ủy ban Nhà Nước về Hợp tác và Đầu tư.

Đến tháng 10/2002 bên Việt Nam chính thức mua lại phần vốn góp của đối tác nước ngoài và chuyển thành Công ty Vinabico – Kotobuki, là doanh nghiệp nhà nước hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài gòn theo Giấy đăng ký kinh doanh số 316185 ngày 10/01/2003 của Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh 

+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần : Đến tháng 10/2003 Công ty chuyển thành Công ty cổ phần Vinabico theo quyết định số 2975/QĐ-UB ngày 1/8/2003 của UBND TP Hồ Chí Minh và Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001904 đăng ký lần đầu ngày 03/11/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 09/09/2008 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp
+ Công ty cổ phần Vinabico đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã trở thành công ty đại chúng từ ngày 8/9/2009 theo Công văn số 1857/UBCK-QLPH ngày 8/9/2009 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
+ Ngày 20/10/2009 Công ty đã ký Hợp đồng cam kết hỗ trợ đăng ký giao dịch chứng khoán với Công ty cổ phần chứng khoán FPT.
2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất , kinh doanh các sản phẩm bánh kẹo và thực phẩm. Kinh doanh dịch vụ giải khát (không kinh doanh tại trụ sở). Sản xuất , mua bán nước tinh lọc, nước uống tinh khiết, nước giải khát, rượu, gia vị, nước tương, tương ớt, chao (không sản xuất tại trụ sở). Đại lý ký gởi hàng hóa. Mua bán : thực phẩm, kim khí điện máy, hóa mỹ phẩm (trừ hóa chất độc hại mạnh). Cho thuê : nhà, kho bãi, văn phòng.
+ Tình hình hoạt động : Qua hơn 30 năm hoạt động , trong đó có 10 năm liên doanh với nước ngoài, sản phẩm của Công ty là một trong những thương hiệu khá nổi tiếng của ngành bánh kẹo Việt Nam, có uy tín, nhiều năm liền đã được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao
3. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty : Công ty định hướng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo và các loại thực phẩm chế biến khác với mục tiêu thu lợi nhuận; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; đem lại cổ tức cho cổ đông; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và phát triển công ty ngày càng lớn mạnh.
+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn : 
Đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 , ngày 12/08/2010 được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT) đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.
Dự kiến mức tăng trưởng hàng năm là 15% đến 20%

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận,tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm….)

· Tổng doanh thu thuần năm 2011 đạt 74,901 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2010.

· Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2011 đạt 17,359 tỷ đồng, tăng 74% so với  thực hiện năm 2010.
· Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 12,913 tỷ đồng, tăng 75% so với thực hiện năm 2010.
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch)

· Tổng doanh thu thuần năm 2011 đạt 74,901 tỷ đồng bằng 100% so với chỉ tiêu kế hoạch.

· Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2011 đạt 17,359 tỷ đồng, tăng 74% so với chỉ tiêu kế hoạch.
· Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 12,913 tỷ đồng, tăng 72% so với chỉ tiêu kế hoạch.
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…)    

Sử dụng chung kênh phân phối sản phẩm của Công ty cổ phần Kinh Đô (Cổ đông sở hữu 51% vốn)

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…)

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính
	Chỉ tiêu cơ bản
	Năm 2011
	Năm 2010

	Cơ cấu tài sản
	
	

	- Tài sản cố định/Tổng tài sản
	13%
	13%

	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
	27%
	28%

	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
	73%
	72%

	Cơ cấu nguồn vốn
	
	

	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
	14%
	15%

	- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn
	86%
	85%

	Khả năng thanh toán
	
	

	- Khả năng thanh toán nhanh
	4.8
	4.1

	- Khả năng thanh toán hiện hành
	5.4
	4.9

	Tỷ suất lợi nhuận
	
	

	- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	17%
	11%

	- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	17%
	11%

	- Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH
	20%
	13%


-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo


Tổng tài sản : 


75.643.412.098 đồng

Vốn chủ sở hữu : 


65.148.449.166 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 
49.841.350.000 đồng
-  Những thay đổi về vốn cổ đông : 
không 
-  Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...)


Tổng số cổ phiếu thường : 
4.984.135 cổ phiếu

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...) : 

không
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại : 4.984.135 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có) : không
- Cổ tức chia cho các thành viên góp vốn : 4.984.135.000 đồng
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

                                                                                                  ĐVT: triệu đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện 
	Kế hoạch 
	Thực hiện 
	So sánh

	
	
	2010
	2011
	2011
	2011/2010
	TH/KH

	1
	Tổng doanh thu
	68.198
	75.000
	74.901
	110%
	100%

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	9.980
	10.000
	17.359
	174%
	174%


3. Những tiến bộ công ty đã đạt được  

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý : 
Năm 2011 Công ty đã kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn và hiệu quả, bố trí lại một số vị trí nhân sự ở các phòng ban (R&D, Kế toán, Kế hoạch & kho vận, hành chánh nhân sự, …..) phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh và quy mô công ty.
· Nâng cấp chất lượng hầu hết các nhóm sản phẩm, đặc biệt là bánh trung thu, bánh xốp, bánh snack và bánh tươi.
· Về xuất khẩu đã khai thác được nhiều đơn hàng từ thị trường Nhật, Hàn Quốc, Úc và Ý.
· Về hệ thống phân phối: Tập trung vào kênh phân phối mạnh của Công ty Kinh Đô và tỷ trọng kênh này đã chiếm đến hơn 70% tổng doanh thu năm 2011.
· Thường xuyên bảo trì và cải tiến máy móc thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, hợp lý hóa toàn bộ các chi phí sản xuất để hạ giá thành. Trong năm 2011, công ty đã đầu tư thêm 01 máy nướng bánh xốp mới trị giá gần 4 tỷ đồng đưa vào vận hành để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ngày càng tăng của thị trường.
- Các biện pháp kiểm soát : Công ty sử dụng phần mềm quản lý Solomon để quản lý việc xuất nhập hàng hóa, các chi phí phát sinh.
IV. Báo cáo tài chính



Đính kèm báo cáo tài chính 
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán


1. Kiểm toán độc lập

a. Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty Kiểm toán DTL
b. Ý kiến kiểm toán độc lập : 
Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Vinabico vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc vào cùng ngày nêu trên phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

VI. Các công ty có liên quan


1.  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của công ty


Công ty cổ phần Kinh Đô : Sở hữu 2.551.585 cổ phần chiếm tỷ lệ 51% Vốn điều lệ

2.  Công ty có trên 50% vốn cổ phần do công ty nắm giữ

Công ty TNHH 1 thành viên Vinabico – Bình Dương : Do Vinabico sở hữu 100% Vốn Điều lệ

3.  Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan : Công ty đã đầu tư 9.822.690.532 đồng vào Công ty TNHH 1 thành viên Vinabico – Bình Dương (tiền thuê đất 50 năm).
4.  Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan : Công ty TNHH MTV Vinabico Bình Dương được thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 3700825724 đăng ký lần đầu ngày 20/8/2007 đăng ký thay đổi lần 4 ngày 16/02/2012 do Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương cấp
Địa chỉ : Số 29 VSIP II, đường số 3, KCN Việt Nam – Singapore 2, Phường Hòa Phú, Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng.

Hiện nay đã đầu tư : 9.822.690.532 đồng (tiền thuê 23.000 m2 đất 50 năm và phí bảo dưỡng), chưa triển khai dự án tại địa chỉ trên.
VII. Tổ chức và nhân sự



1. Cơ cấu tổ chức của công ty 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NĂM 2011

[image: image1]
· Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh
	Trình độ ch.môn
	Ghi chú

	1
	Bùi Thanh Tùng
	1972
	Tổng Giám đốc
	ĐH QTKD
	

	2
	Mai Xuân Trầm
	1974
	PTGĐ K.doanh
	Thạc sỹ QTKD
	

	3
	Lê Thị Phương Phượng
	1958
	PTGĐ Sản xuất
	KS Hóa Thực phẩm
	

	4
	Nguyễn Thị Thúy Loan
	1958
	PTGĐ/KTT
	ĐH Kinh tế
	




- Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm: 



Không


- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động


             Tổng số CB-CNV : 213 người


Công ty thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng luật lao động và HĐLĐ đã ký kết với người lao động.

· Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng.

 Không

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành) :
HĐQT gồm có :

1. Ông Nguyễn Xuân Luân  
Chủ tịch HĐQT

Thành viên độc lập
2. Ông Bùi Thanh Tùng

Thành viên HĐQT

3. Ông Mai Xuân Trầm

Thành viên HĐQT

4. Ông Nguyễn Minh Hùng
Thành viên HĐQT

Thành viên độc lập
5. Ông Đỗ Hoàng Trang
Thành viên HĐQT

Thành viên độc lập
BKS gồm có :

1. Ông Huỳnh Tấn Vũ 

Trưởng ban kiểm soát  
Thành viên độc lập

2. Bà Đặng Thị Ban

Thành viên BKS

Thành viên độc lập

3. Bà Đồng Thị Tuyết 

Thành viên BKS

Thành viên độc lập
b. Hoạt động của HĐQT :
HĐQT trong năm 2011 đã họp 5 phiên, quyết định các vấn đề về cơ cấu tổ chức của Công ty, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012 và một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. 

c. Hoạt động của Ban kiểm soát : Ban kiểm soát tham gia kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các báo cáo quyết toán tháng, quý và năm tài chính của Công ty.
d. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành. Giá trị các khoản thù lao và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể.

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 là mức cố định và được tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý của Công ty:
· Mức thù lao HĐQT (kể cả chủ tịch) là 2.000.000đ/người/tháng.

· Mức thù lao của trưởng BKS là 1.000.000đ/tháng

· Mức thù lao mỗi thành viên BKS là 800.000đ/người/tháng.

 Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2011 là 151.200.000 đồng
e. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số lượng CP sở hữu

	1
	Nguyễn Xuân Luân
	Chủ tịch HĐQT
	0 CP

	2
	Bùi Thanh Tùng
	TV HĐQT/ TGĐ
	0 CP

	3
	Mai Xuân Trầm
	TV HĐQT
	0 CP

	4
	Nguyễn Minh Hùng
	TV HĐQT
	ĐD VNN: 730.932 CP

	5
	Đỗ Hoàng Trang
	TV HĐQT
	ĐD HSC: 615.569 CP


f. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.
Không 

g. Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.
	STT
	Nội dung giao dịch
	Giá trị giao dịch (đồng)
	Tên công ty
	Mối quan hệ

	1
	Bán hàng
	45.533.759.532
	Cty CP Kinh Đô
	Công ty mẹ

	2
	Bán hàng
	1.307.232.664
	Cty CP Kinh Đô Bình Dương
	Công ty cùng tập đoàn

	3
	Bán hàng
	244.149.968
	Cty CP Kinh Đô Miền Bắc
	Công ty cùng tập đoàn

	4
	Mua hàng
	619.327.429
	Cty CP Kinh Đô
	Công ty mẹ

	5
	Mua hàng
	8.074.066.755


	Cty CP Kinh Đô Bình Dương
	Công ty cùng tập đoàn

	6
	Cho vay
	9.000.000.000
	Cty CP Kinh Đô
	Công ty mẹ

	7
	Cho vay
	11.000.000.000
	Cty CP Kinh Đô Bình Dương
	Công ty cùng tập đoàn


2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông 

2.1. Cổ  đông vốn Nhà nước

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông vốn Nhà nước

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV : Sở hữu 730.932 cổ phiếu    (chiếm tỷ lệ 14.67% vốn điều lệ công ty)

2.2. Cổ đông lớn (sở hữu trên 5% vốn điều lệ)

           -  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn theo nội dung: Tên; Địa chỉ liên lạc; Ngành nghề kinh doanh; số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong công ty.
	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Giá trị
	Tỷ lệ góp vốn
	Số CMND/

	
	
	
	
	(ngàn đồng)
	(%)
	Giấy CNĐKKD

	1
	Công ty cổ phần Kinh Đô
	141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
	2,551,585
	25,515,850
	51.19%
	0302705302

	2
	Vốn NN :  Tổng CTTM Sài Gòn – TNHH MTV Đại diện : Nguyễn Minh Hùng
	275 B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
	730,932
	7,309,320
	14.67%
	0300100037

	3
	Công ty cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSC)
	6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
	615,569
	6,155,690
	12.35%
	4103000028


2.3. Cổ đông sáng lập

-  Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đông cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp.

	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Số CMND/
	Giá trị
	Tỷ lệ 
	Ghi chú

	
	
	
	
	Giấy CNĐKKD
	(ngàn đồng)
	(%)
	

	1
	Vốn NN: Tổng CTTM Sài gòn                            
	323 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3
	31,072
	021020215
	3,107,200
	3.45
	Hiện nay sở hữu :         730.932 CP 

	2
	Đỗ Hùng Việt
	239 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1
	15,300
	024097658
	153,000
	1.7
	Hiện nay sở hữu :          0 CP 

	3
	Đinh Lê Hà
	80 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1
	5,000
	022079081
	500,000
	0.56
	Hiện nay sở hữu :    27.938 CP

	4
	Nguyễn Thị Thúy Loan
	415 Lô H, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh
	5,000
	020588358
	500,000
	0.56
	Hiện nay sở hữu :    13.284 CP

	5
	Nguyễn Thị Cúc
	C4/1 Khu phố 2, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9
	4,800
	020259843
	480,000
	0.53
	Hiện nay sở hữu :          0 CP 

	6
	Và 242 cổ đông
	 
	76,888
	 
	7,688,800
	8.54
	 


2.4. Cổ đông nước ngoài 

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài

Cổ đông nước ngoài sở hữu : 14.000 CP chiếm tỷ lệ 0.28% Vốn điều lệ.






Ngày  15 tháng 02 năm 2012





  Đại diện theo pháp luật / Tổng Giám đốc
                                                                                         Đã ký
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